
DANH MỤC GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO

TT Tên giáo trình Loại sách Tên tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Ghi chú

1 Nguyên lý kế toán Giáo trình TS.Nguyễn Hoản – TS. Phạm Xuân Kiên 2018 NXB Lao động - Xã hội

2 Hệ thống thông tin kế toán Giáo trình TS. Nguyễn Hoản – TS. Phạm Xuân Kiên 2019 NXB Lao động - Xã hội

3
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử 

trong kinh doanh du lịch
Giáo trình Hà Thị Thanh Thuỷ 2011

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

(Lưu hành nội bộ)
Chủ biên

4
Hoạch định nguồn nhân lực và phân tích 

công việc
Giáo trình Hà Thị Thanh Thuỷ 2011

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

(Lưu hành nội bộ)

Chủ biên

5 Kinh tế tài nguyên biển Hà Thị Thanh Thuỷ 2019 Nhà xuất bản Lao động Chủ biên

6

Hỏi đáp về Hiệp định Thương mại Tự do 

giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA)

Sổ tay Hà Thị Thanh Thuỷ 2022 Nhà xuất bản Bộ Công thương Tham gia viết một phần

7 Kinh tế tài nguyên biển Đỗ Diệu Linh 2019 Nhà xuất bản Lao động Tham gia biên soạn

8  Kinh tế tài nguyên và Môi trường Giáo trình Đỗ Thị Ngọc Thuý 2017 NXB Tài chính Tham gia viết một phần

9 Kinh tế tài nguyên môi trường Đặng Thị Hiền 2017 NXB Tài Chính Tham gia viết một phần

10 Kinh tế đất Nguyễn Thị Hiền 2013 NXB Lao Động Tham gia viết một phần

11 Kinh tế tài nguyên và môi trường Nguyễn Thị Hiền 2017 NXB Tài Chính Tham gia viết một phần

12 Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô Hướng dẫn thực hành Vũ Quang Hải 2020
NXB 

Lao động – Xã hội
Tham gia viết một phần

13 Giáo trình Kinh tế vĩ mô Giáo trình Vũ Quang Hải 2021
NXB 

Lao động – Xã hội
Tham gia viết một phần

14 Hướng dẫn thực hành Kinh tế vĩ mô Hướng dẫn thực hành Vũ Quang Hải 2021
NXB 

Lao động – Xã hội
Tham gia viết một phần

15 Giáo trình quản trị học Giáo trình 

TS. Bùi Thị Thu, Ths Nguyễn Thị Thu Hường, Ths 

Vũ Thị Ánh Tuyết, Ths Nguyễn Thanh Mai

Ths Vũ Thị Nhung, Chu lâm Sơn 

2019 NXB Khoa học kỹ thuật

16 Kỹ năng mềm Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hường 2018 NXB xây dựng

17 278 câu hỏi trắc nghiệm nghề nhân lực Trần Văn Hải 2018 NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

18 Quản trị marketing

Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)

Trần Thi Thu Trang

Trần Thị Huyền Trang

Lê Ngọc Dũng

Đào Lan Anh

Bùi Bá Hiếu

Nguyễn Thi Liên

2022 Thanh Niên

19 Thống kê doanh nghiệp Đỗ Thị Dinh 2010
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội
Chủ biên

20 Kinh tế phát triển Đỗ Thị Dinh 2010 Nhà xuất bản lao động Tham gia biên soạn

21 Kinh tế lao động Đỗ Thị Dinh 2011
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội
Tham gia biên soạn

22 Kinh tế và quản lý đô thị Đỗ Thị Dinh 2011
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội
Chủ biên

23 Kinh tế vi mô Đỗ Thị Dinh 2018 Nhà xuất bản Xây dựng Chủ biên

24 Kinh tế vĩ mô Đỗ Thị Dinh 2018 Nhà xuất bản Tài chính Chủ biên

25 Kinh tế vi mô Đỗ Thị Dinh 2020 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Chủ biên

26 Kinh tế vĩ mô Đỗ Thị Dinh 2021 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Chủ biên

27 kinh tế vĩ mô Hướng dẫn thực hành Đỗ Thị Dinh 2021 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Chủ biên

28 Kinh tế vi mô Tống Thị Thu Hòa 2018 Nhà xuất bản Xây dựng Tham gia biên soạn

29 Kinh tế vĩ mô Tống Thị Thu Hòa 2018 Nhà xuất bản Tài chính Tham gia biên soạn

30 kinh tế vi mô Hướng dẫn thực hành Tống Thị Thu Hòa 2020 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Tham gia biên soạn

31 Kinh tế vĩ mô Tống Thị Thu Hòa 2021 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Tham gia biên soạn

32 kinh tế vĩ mô Hướng dẫn thực hành Tống Thị Thu Hòa 2021 Nhà xuất bản Lao động- Xã hội Tham gia biên soạn

33 Kinh tế vi mô Hướng dẫn thực hành Cao Thị Bích Ngọc 2020 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội Tham gia viết một phần

34 Kinh tế vĩ mô Cao Thị Bích Ngọc 2021 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội Tham gia viết một phần

35 Kinh tế vĩ mô Hướng dẫn thực hành Cao Thị Bích Ngọc 2021 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội Tham gia viết một phần

36

Phát triển bền vững năng lượng tái tạo 

của một số nước trên thế giới và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Mai Thanh 2023 ĐH Quốc gia Hà Nội Đồng tác giả

37 Thống kê doanh nghiệp Lê Thị Bích Lan 2010 Trường ĐHTN và MT HN Đồng chủ biên

38 Hệ thống thông tin quản lý Lê Thị Bích Lan 2011 Trường ĐHTN và MT HN Chủ biên

39 Tài chính doanh nghiệp Giáo trình Đồng tác giả 2013 NXB Lao động

40 Kiểm toán môi trường Đồng chủ biên 2014

41 Lý thuyết kiểm toán Đồng chủ biên 2020 NXB Lao động Xã hội

42 Tài chính – Tiền tệ Bài tập thực hành Chủ biên - TS. Ngô Thị Kiều Trang 2021 NXB văn hóa dân tộc

43 Kiểm toán tài chính Bài tập Chủ biên - TS. Ngô Thị Kiều Trang 2021 NXB văn hóa dân tộc

44 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Giáo trình Chủ biên - ThS. Vũ Thị Thùy 2019 NXB Công thương, Hà Nội

45 Kiểm toán tài chính Bài tập thực hành Đồng tác giả 2021 NXB Văn hóa dân tộc

46
Kiểm toán nội bộ công cụ cần thiết cho sự 

phát triển bền vững của Doanh nghiệp
Sách chuyên khảo Đồng tác giả 2022 NXB Văn hóa dân tộc


